	     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: TOÁN – Lớp: 8
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)





	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM SỐ

	Câu 1(3.0 điểm) 
	

	a
	3(x-1) + (x +1)(x + 3)
= 3x – 3 + x2 + x + 3x + 3 ( mỗi phép nhân 0,25đ)
= x2 + 7x (0,25đ)
	0.75 điểm



	b
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[image: image2.wmf]
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 (mỗi bước thực hiện 0,25đ)
	0.5 điểm



	c
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(HS chia đúng tới 2x2 được 0.25đ, đúng kết quả 0.25đ còn lại)
	0,5 điểm
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	A = 
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MTC: (x-3)(x+3)
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       (0.5 đ)
	1,25 điểm



	Câu 2 (2.5 điểm)
	

	a

	4x3y – 16x2y2 + 8x2y 
= 4x2y (x – 4y + 2) ( chưa đặt đủ nhân tử chung chỉ chấm 0,5đ)
	1.0 điểm



	b

	[image: image10.png]—4xd +
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= x2(x2 – 4x + 4) (0,5đ)
= x2(x – 2)2 (0,25đ)

	0.75 điểm

	c
	12x + 12y – 2x2 + 2y2
=(12x + 12y) - ( 2x2 - 2y2)

= 12 (x + y) – 2 (x – y)(x+y)           (0,25đ 
[image: image11.wmf]´

2)
= 2(x+y)(6 – x + y)                          (0.25đ)
	0.75 điểm

	Câu 3 (1.0 điểm)
	

	
	          (3x – 2)2 – 4x2 = 0

      ((3x – 2)2 – (2x)2 = 0 (0,25đ)
((3x – 2 – 2x)(3x – 2 + 2x) = 0 (0,25đ)
( x – 2 = 0  hoặc 5x – 2 = 0 
(       x = 2  hoặc    x      
[image: image12.wmf]5
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       (0,25đ)            (0,25đ)
	1.0 điểm

	Câu 4 (0.5 điểm)
	

	
	Tính ra đáp số = 21,6 (0,25đ)

Kết luận: 22 viên gạch (0,25đ)
	0,5 điểm

	Câu 4 (3.0 điểm)
	
	

	a
	Chứng minh nêu ra 2 trung điểm: (0,25đ 
[image: image13.wmf]´

 2)

ND là đường trung bình tam giác : (0,25đ )
và tính ND theo a: (0,25đ)
	1,0 điểm

	b
	Chứng minh được: tứ giác ADNM là hình chữ nhật.
(GV chấm thực tế theo bài làm của HS)
	1,0 điểm

	c
	Chứng minh AQBN là ình bình hành( 0,25đ)
Chứng minh AQBN là hình thoi (0,25đ)
	0,5 điểm

	d
	Chứng minh 3 điểm Q, A, K thẳng hàng
	0,5 điểm


HẾT
ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
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